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TỔNG MỤC LỤC 

t¹p chÝ th«ng tin khoa häc x· héi n¨m 2016 

BÀI CHÍNH 

HỒ SĨ QUÝ Cần thay đổi thái độ với dân chủ   1, 3(*) 

PHAN TÂN 
Vấn đề xã hội ở Việt Nam và dư luận  
qua các bộ sưu tập sự kiện năm 2015 

1, 16 

PHẠM KHIÊM 
ÍCH 

Góp phần vào việc nghiên cứu Nhân học trong hội nhập 
quốc tế hiện nay 

1, 23 

PHẠM VĂN DỰ 
Tư tưởng nhân văn của Nguyễn Du và giá trị của nó  
đối với xã hội Việt Nam hiện nay 

1, 33 

PHẠM VĂN TÂN 
Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội 

1, 40 

EDOARDO 
CAMPANELLA 

Hồi lưu chảy máu tinh hoa chất xám: Tiền đề giải quyết  
tình trạng thiếu lao động lành nghề của châu Âu 

Tôn Quang Hòa dịch 

1, 47 

TÔ DUY HỢP Khái niệm và quan niệm về Nghiên cứu cơ bản 2, 3 
PHẠM KHIÊM 

ÍCH 
Góp phần vào việc nghiên cứu Nhân học trong hội nhập 
quốc tế hiện nay (tiếp theo và hết) 

2, 11 

NGUYỄN TẤN 
HÙNG 

Chú giải học với việc phát hiện một số nhầm lẫn trong  
cách hiểu và giải thích các văn bản triết học kinh điển 

2, 18 

ĐINH THỊ 
PHƯỢNG 

Hệ tư tưởng: Nguồn gốc, nội hàm 2, 26 

NGUYỄN THỊ MỸ 
HẠNH 

Hoạt động tuyển dụng, đào tạo đội ngũ quan lại dưới 
thời Vua Quang Trung và những hàm ý cho hôm nay 

2, 34 

PHẠM THỊ THU 
HIỀN 

Biện pháp giám sát quá trình tuyển chọn quan lại khoa cử 
của nhà nước phong kiến triều Nguyễn (giai đoạn 1802-
1884): Những giá trị và hạn chế 

2, 42 

EDOARDO 
CAMPANELLA 

Hồi lưu chảy máu tinh hoa chất xám: Tiền đề giải quyết  
tình trạng thiếu lao động lành nghề của châu Âu  
(tiếp theo và hết) 

Tôn Quang Hòa dịch 

2, 49 

                                                
(*) Số tạp chí, số trang. 
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NGUYỄN XUÂN 
THẮNG 

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi  
để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới 

3, 3 

NGUYỄN VĂN 
DÂN 

Việt Nam trong mối quan hệ trung tâm - ngoại vi  
nhìn từ lý thuyết không gian văn hóa - xã hội 

3, 8 

LÊ MINH QUÂN Về phạm trù quyền lực chính trị trong chính trị học hiện đại 3, 15 

TRẦN VĂN 
KHAM 

Tổng quan các quan điểm về quản lý trường hợp  
trong công tác xã hội và khả năng ứng dụng ở Việt Nam 

3, 23 

ĐẶNG THỊ ÁNH 
TUYẾT 

Rào cản đối với phụ nữ tham chính ở Việt Nam  
qua cách tiếp cận thiết chế giới 

3, 30 

VÕ THỊ CẨM LY 
Từ nghiên cứu về sinh kế đến những vấn đề đặt ra  
đối với nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân 
ở Việt Nam 

3, 37 

DOUGLAS 
RUTZEN 

Xã hội dân sự bị kiềm chế 
Tôn Quang Hòa dịch 

3, 45 

LÊ CÔNG SỰ 
Edward Burnett Tylor và nghiên cứu của ông  
về thuyết vật linh 

4, 3 

ĐÀO ĐÌNH 
THƯỞNG 

Một số vấn đề về đối thoại liên tôn giáo 4, 11 

CUNG THỊ NGỌC 
Phong cách cai trị vô vi của Lão Tử  
và một số gợi ý đắc dụng 

4, 19 

ĐOÀN KIM 
THẮNG 

Bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng qua  
thăm dò dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng 

4, 27 

PHẠM VĂN HÀ 
Nhu cầu dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực  
chăm sóc trẻ mầm non tại các khu công nghiệp  
ở Việt Nam hiện nay 

4, 34 

TRỊNH THỊ 
NGHĨA 

Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên - Thành tựu  
và một số vấn đề đặt ra hiện nay 

4, 41 

ANDREW 
BISHOP 

Sức mạnh của các tiêu chuẩn: Cuộc chiến địa chính trị mới 
Vũ Thị Xuân Mai dịch 

4, 49 

LÊ VĂN TÙNG, 
NGUYỄN VĨNH 

PHONG 
Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin 5, 3 

NGUYỄN VÂN 
HẠNH 

Chủ thể nhận thức trong triết học Immanuel Kant 5, 11 

TRẦN THỌ 
QUANG 

Vai trò của một số chủ thể thứ yếu trong hoạch định và 
triển khai chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay 

5, 19 

TOU 
DOUANGMANY 

Các nghiên cứu về vai trò của truyền thông đại chúng  
đối với trật tự an toàn giao thông 

5, 26 

BÙI THỊ HỒNG 
Bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay: Thông tin qua 
các trang báo điện tử 

5, 34 



Tổng mục lục tạp ch˝§  65   

VÕ THỊ MAI 
PHƯƠNG 

 

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa qua hôn nhân  
của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường  
ở Hòa Bình và Đắk Lắk) 

5, 42 

BÌNH TÂM,  
TIẾN NAM 

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016: Những điểm nổi bật 5, 50 

TRẦN ĐẠI 
QUANG 

Đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển  
khoa học xã hội 

6, 3 

NGUYỄN 
QUANG THUẤN 

Nâng cao chất lượng nghiên cứu để khoa học xã hội  
thực sự đi vào cuộc sống 

6, 6 

NGUYỄN TRỌNG 
BÌNH 

Xu thế đổi mới cơ chế vận hành của chính phủ  
ở các nước phát triển hiện nay 

6, 9 

LÊ HƯỜNG 
Những mâu thuẫn của việc nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong  
văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay và một số giải pháp 

6, 18 

PHẠM MINH 
ANH 

Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật  
và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam 

6, 26 

PHẠM HƯƠNG 
TRÀ, HOÀNG 

THU HẰNG 

Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí 
trên điện thoại di động và một số khuyến nghị 

6, 32 

DƯƠNG THU HÀ 
Đôi nét về “nữ nhân viên công sở” ở Nhật Bản (từ thời kỳ 
Taisho đến đầu thời kỳ Showa), liên hệ với thực tiễn  
hiện nay 

6, 40 

THOMAS J. 
CHRISTENSEN 

Tổng thống Obama và châu Á. Đương đầu với thử thách  
mang tên Trung Quốc 

Tôn Quang Hòa dịch 

6, 47 

NGUYỄN ĐĂNG 
ĐIỆP 

Thực trạng đọc văn học ở Việt Nam hiện nay  
và một số giải pháp, kiến nghị 

7, 3 

NGÔ THẾ LONG Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ 7, 10 

NGUYỄN THỊ 
MINH TRUNG 

Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của  
các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
hiện nay 

7, 18 

LÊ NGỌC HÙNG 
Thuyết kiến tạo xã hội trong nghiên cứu  
khoa học chính sách 

7, 27 

NGUYỄN DIỆU 
HƯƠNG 

Tiếp cận tính cộng đồng: Những bàn luận và nghiên cứu  
về tính cộng đồng ở Việt Nam 

7, 35 

VŨ THỊ HÀ 
Các hội đoàn của sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội: 
Sự hình thành và các hình thức hoạt động 

7, 42 

TKHAGAPSOEV 
HAZHISMEL 

GISOVICH 

Diễn giải không gian - thời gian xã hội trong bối cảnh  
các quá trình phát triển văn minh 

Nguyễn Thị Kim Anh lược dịch 

7, 49 
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LÊ THỊ LAN 
Nhận thức về định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa 
giai đoạn 2016-2020 qua Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII 

8, 3 

NGUYỄN TIẾN 
DŨNG 

Chữ Tâm - Giá trị cao nhất của văn hóa 8, 13 

PHẠM NGỌC 
HIỀN 

Khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ - hình thức  
trong thi pháp học 

8, 20 

NGUYỄN ĐÌNH 
THU 

Về bút pháp nghệ thuật thơ chữ Hán Đào Tấn 8, 28 

VŨ THỊ THANH 
TÂM 

Một số vấn đề về thờ cúng tổ tiên ở dòng họ của người 
Công giáo (trường hợp giáo sứ Kẻ Sặt, Hải Dương) 

8, 35 

HỒ THỊ HIỀN 
Các nghiên cứu về môi trường thu hút đầu tư  
trực tiếp nước ngoài 

8, 43 

DAVID COWAN 
Nhà tiên tri của sự bất ổn 

Lan Anh dịch 
8, 52 

TÔ DUY HỢP 
Có hay không “Xã hội học sáng tạo”? 
Tại sao không! 

9, 3 

ĐỖ NGỌC HANH 
Đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế  
dưới ánh sáng Đại hội XII của Đảng 

9, 13 

NGUYỄN THỊ 
HIỀN 

Quan niệm về bản chất con người trong lịch sử  
và tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách  
người cán bộ cách mạng 

9, 19 

LÊ THU HIỀN 
Một số cách tiếp cận lý thuyết và phương pháp  
trong nghiên cứu về tình dục trên thế giới 

9, 23 

LÊ DUY ĐẠI 
Tập tục sinh đẻ của người Thái ở miền Tây hai tỉnh  
Thanh Hóa và Nghệ An 

9, 31 

NGUYỄN 
HOÀNG ANH 

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ  
cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam) 

9, 41 

GEORGIA 
LEVENSON 

KEOHANE, 
SAADIA 

MADSBJERG 

Cuộc cách mạng giải pháp “Tài chính sáng tạo” 
Tôn Quang Hòa dịch 

9, 48 

NGUYỄN GIA 
THƠ 

Loại suy như là một hình thức tư duy và ý nghĩa của nó  
trong nhận thức 

10, 3 

PHẠM XUÂN 
HOÀNG, ĐOÀN 

THỊ QUÝ 

Khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP  
và một số tác động của nó tới Việt Nam 

10, 9 

ĐẶNG THỊ HOA 
Một số vấn đề về hôn nhân xuyên biên giới  
với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay 

10, 18 
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PHẠM THU 
TRANG 

Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam 10, 26 

ĐOÀN PHƯƠNG 
THÚY 

Một số cách tiếp cận nghiên cứu sức khỏe đô thị 10, 34 

NGUYỄN THẾ 
ANH 

Tác động của Chương trình 135 đến sinh kế của người Mường 
tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

10, 42 

BÌNH TÂM,  
TIẾN NAM 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Cuộc đua nước rút 10, 49 

NGÔ HUY ĐỨC, 
NGUYỄN THỊ 

THANH DUNG 

Nhà nước kiến tạo phát triển - Khái niệm 
và những yếu tố thành công 

11, 3 

NGUYỄN THỊ 
HOÀN 

Tình hình nghiên cứu hệ giá trị Việt Nam 11, 10 

NGÔ THẾ LONG Học giả Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố 11, 17 

WADA 
ATSUHIKO 

Tiến triển trong hợp tác nghiên cứu và điều tra  
tư liệu EFEO tại Viện Thông tin KHXH,  
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

Nguyễn Dương Đỗ Quyên dịch 

11, 28 

NGUYỄN LÊ 
PHƯƠNG HOÀI 

Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH 
giai đoạn 2008-2015 

11, 35 

NGUYỄN THỊ 
THÚY NGA 

Xây dựng bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn  
nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện tại  
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

11, 44 

LÊ NGỌC HÙNG Tư duy xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 12, 3 

NGUYỄN TẤN 
HÙNG 

Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ 
ở phương Tây đương đại 

12, 10 

VŨ THỊ HÀ, VÕ 
THỊ MAI 

PHƯƠNG 

Biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông  
di cư vào Đắk Lắk 

12, 18 

TRƯƠNG XUÂN 
TRƯỜNG 

Sự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay 
về chính sách bảo hiểm y tế 

12, 25 

NGUYỄN DUY 
HẠNH, NGUYỄN 

THỊ THẮM 

Về thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Điện Biên  
sau 10 năm tái lập (2004-2014) 

12, 32 

NGUYỄN HỒNG 
LÂM, NGUYỄN 

KIM ANH 

Kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch ở một số nước 
và gợi ý cho Việt Nam 

12, 38 

JEFFREY A. 
BADER  

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc 
Trần Ngọc Vui dịch 

12, 45 
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GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

NGUYỄN 
MẠNH HOÀNG  

Thơ Nôm các chúa Trịnh   
TK. giới thiệu 

1, 56 

VŨ THỊ THU HÀ 

Sự phân hóa thị hiếu thẩm mỹ của công chúng  
văn học Việt Nam đương đại 

Minh Phúc giới thiệu 
2, 56 

NGUYỄN VŨ 
QUỲNH ANH 

Vốn xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn  
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  
và hội nhập quốc tế (nghiên cứu trường hợp ba làng nghề 
ở đồng bằng sông Hồng) 

TA. giới thiệu 

3, 56 

NGUYỄN VĂN 
THẮNG 

Quan hệ sản xuất trong khu vực kinh tế tư nhân và sự  
tác động đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay 

Hoài Phúc giới thiệu 
4, 54 

PHẠM THỊ TÍNH 
Quyền con người được sống trong môi trường trong lành 
ở Việt Nam 

TK. giới thiệu 
5, 56 

LÝ HOÀNG MAI 
Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong  
quá trình thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới 

Phạm Nguyễn giới thiệu 
6, 55 

PHẠM XUÂN 
HOÀNG 

Kinh tế thị trường và sự phát triển con người ở Việt Nam 
hiện nay 

TA. giới thiệu 
7, 56 

HOÀNG THỦY 
YẾN 

Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng  
kinh tế ở Việt Nam 

Lê Hữu giới thiệu 
8, 56 

TRƯƠNG THỊ 
THU TRANG 

Nghiên cứu so sánh cải cách tòa án ở Trung Quốc  
và Việt Nam 

TA. giới thiệu 
9, 56 

NGUYỄN ANH 
TÚ 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản  

ở Việt Nam 
Lê Hữu giới thiệu 

10, 57 

TRẦN ANH 
TUẤN 

Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu 
Chương Thâu giới thiệu 

11, 51 

ĐOÀN ÁNH 
DƯƠNG 

Văn học Việt Nam giai đoạn 1986-2000: Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn 

TA. giới thiệu 
12, 56 
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ĐỜI SỐNG TƯ LIỆU KHOA HỌC 

TA. 
Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và Giáo dục  
Quyền con người ở Việt Nam: Những cơ hội  
và thách thức” 

1, 59 

MINH PHÚC Hội thảo quốc tế “Xây dựng lòng tin ở châu Á” 1, 60 

NGÔ THẾ LONG 
Hội thảo khoa học “Nguyễn Văn Tố - Cuộc đời  
và sự nghiệp” 

2, 59 

TV. 
Lễ công bố Báo cáo Phát triển con người Việt Nam  
năm 2015 về tăng trưởng bao trùm và Báo cáo  
Phát triển con người toàn cầu năm 2015 

3, 59 

HOÀI PHÚC 
Lễ công bố Báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng tới  
Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ” 

3, 60 

TA. 
Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách 
phát triển thanh niên” 

4, 58 

HOÀI PHÚC 
Lễ công bố “Báo cáo phát triển thế giới 2016:  
Lợi ích số” 

4, 59 

LÊ HỮU 
Tọa đàm “Mô hình kinh tế và xã hội của Cuba  
trong bối cảnh mới” 

5, 59 

TV. 
Hội thảo thường niên lần thứ nhất: “Vai trò của xã hội  
dân sự trong sự phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa  
của Việt Nam” 

5, 60 

TÚ AN 
Hội thảo khoa học quốc tế “Đại học Đông Dương  
trong nền giáo dục Pháp-Việt nửa đầu thế kỷ XX -  
Những vấn đề lịch sử và văn hóa” 

6, 58 

LÊ HỮU 
Hội thảo khoa học “Cộng đồng ASEAN và sự chuẩn bị 
của thanh niên” 

6, 59 

TA. 
Hội thảo quốc tế “An ninh và Phát triển biển:  
Hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm Âu - Á” 

7, 59 

LÊ HỮU 
Hội thảo “Đổi mới và nâng cấp tạp chí khoa học xã hội 
theo tiêu chuẩn quốc tế” 

7, 60 

YẾN MINH 
Hội thảo khoa học: Văn hóa dân gian với vấn đề  
biển đảo 

8, 59 

HOÀI PHÚC 
Hội thảo khoa học: Quản trị truyền thông và xử lý  
khủng hoảng trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội 

8, 60 

TV. 
Hội thảo khoa học “Dinh trấn Thanh Chiêm  
và chữ Quốc ngữ” 

9, 59 
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HOÀI PHÚC 
Hội thảo quốc gia: Vai trò của Hán Nôm  
trong văn hóa đương đại 

9, 60 

TA. 
Hội thảo khoa học “Chính sách pháp luật về tôn giáo,  
tín ngưỡng của Việt Nam: 25 năm nhìn lại” 

10, 60 

HOÀI PHÚC 
Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Việt Nam -  
Trung Quốc: 25 năm bình thường hóa và triển vọng” 

10, 61 

HÀ LINH 
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Huỳnh Thúc Kháng  
với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam” 

11, 54 

TA. 
Hội thảo quốc tế “An ninh phi truyền thống  
trong tiến trình hội nhập khu vực: Kinh nghiệm EU - 
ASEAN và những gợi mở chính sách cho Việt Nam” 

11, 55 

MINH MINH 
Hội thảo quốc tế “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - 
Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị” 

11, 56 

HOÀI PHÚC 
Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội  
vùng Tây Nam bộ sau 30 năm đổi mới” 

11, 56 

TV. 
Hội thảo khoa học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
trên các phương tiện thông tin đại chúng” 

12, 59 

HOÀI PHÚC 
Hội thảo khoa học “100 năm ngày sinh nhà trí thức  
cách mạng - Giáo sư, viện sĩ Phạm Huy Thông” 

12, 60 

 

GIỚI THIỆU SÁCH NHẬP VỀ THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

Trong năm 2016, Tạp chí đã giới thiệu 58 cuốn sách. 
 

NHỮNG TẤM ẢNH XƯA 

Trong năm 2016, Tạp chí đã giới thiệu 55 ảnh. 
 
 


